
Đơn giá 

(Giá chưa bao gồm 

thuế GTGT)

Tháng 5

I

1 THÉP POMINA

- đ/kg 17,500

" 17,600

" 17,500

" 17,400

17,400

" 17,500

2 THÉP HÒA PHÁT

- đ/kg 17,470

" 17,520

" 17,770

" 17,270

" 17,520

" 17,220

" 17,470

3

- đ/kg 18,150

- " 17,950

" 18,150

- " 17,750

- " 17,750

- " 17,950

4

-

đ/kg 27,050

" 26,250

" 25,950

" 25,950

" 26,150

" 26,150

" 26,550

Độ dày

Thép thanh vằn (D10)

Gr40/ SD295A

STT Mặt hàng ĐVT

SẮT THÉP CÁC LOẠI

PHỤ LỤC 1: CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THÉP XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông báo số 230/TB-XD-TC ngày 12/5/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

Giá bán tại kho 

Công ty TNHH  

MTV Hòa Phát 

Bình Định (địa chỉ: 

Lô A4-01, KCN 

Nhơn Hội (Khu A), 

KKT Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

CB300V

Thép cuộn (Ø6, Ø8)Thép cuộn (Ø6, Ø8)

Gr40/CB300V

CB300V

Ghi chú

Tiêu chuẩn chất lượng

SD390

Thép cuộn (Ø6 - Ø12)

Quy cách

CB240T

Giá trên phương 

tiện bên bán tại chân 

công trình trên địa 

bàn toàn tỉnh 

3.4mm đến 8.2mm

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)

Thép thanh vằn (D12 -D20)

CB240T

Giá bán tại chân 

công trình trên địa 

bàn toàn tỉnh

Giá bán tại kho bên 

bán trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

Thép thanh vằn (D12 -D32)

Thép thanh vằn (D16)

CB300V

Gr40/ SD295A

fi 10 đến fi 100

> 8.2mm 

ỐNG THÉP CÁC LOẠI - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH  ỐNG THÉP SeAH VIỆT NAM

CB400V/CB500V

1.0mm đến 1.5mm

CB400V/CB500V

CB240T

CB400V/CB500V

- Thép thanh vằn (D10)

SD295A

SD390/CB400V
Thép thanh vằn (D10)

- Thép thanh vằn (D12 ->32)

-

CB400V

- Thép thanh vằn (D12)

-
Thép thanh vằn 

(phi 14 ->32)

Gr40/CB300V

CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

THÉP VAS - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS VIỆT MỸ 

1.6mm đến 1.9mm

2.0mm đến 5.4mm

5.5mm đến 6.35mm

> 6.35mm (ống tròn)

fi 125 đến fi 200

Đường kính

fi 125 đến fi 200

fi 10 đến fi 100

Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM

A53/A500; JIS G 3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6;

ANSI C 80.1

fi 10 đến fi 100



Trang 2

Đơn giá 

(Giá chưa bao gồm 

thuế GTGT)

Tháng 5

STT Mặt hàng ĐVT Ghi chú

-

đ/kg 31,950

" 31,150

" 31,150

" 31,550

" 31,950

-

đ/kg 27,250

5

-

đ/kg 20,300

" 20,500

-

đ/kg 22,700

" 22,300

" 21,300

-

đ/kg 25,000

" 24,700

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500;

JIS G 3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C

80.1

1,8 ly đến 3,0 ly

Giá bán trên phương 

tiện bên mua tại kho

Thép tấm mạ kẽm

0,8 ly

1,0 ly đến 1,4 ly

0,5 ly đến 1,2 ly

1,4 ly đến 1,5 ly

Thép tấm đen

3 - 12 ly (kích thước 1.5m x 6m)

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

fi 10 đến fi 100

Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A500;

JIS G 3444

1.0mm đến 2.3mm

fi 125 đến fi 200

fi 125 đến fi 200

Giá trên phương 

tiện bên bán tại chân 

công trình trên địa 

bàn toàn tỉnh 

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387; ASTM A53/A500;

JIS G 3444/3452/3454; JIS C 8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C

80.1

fi 10 đến fi 200

1.6mm đến 1.9mm

2.0mm đến 5.4mm

>5.4mm

14 ly - 20 ly  (kích thước 1.5m x 6m)

Thép tấm

THÉP TẤM CÁC LOẠI

3.4mm đến 8.2mm

> 8.2mm 
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